HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN:…17….                  (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021)
	
	THỨ
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	HÌNH THỨC

	HAI
27/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Ôn tập
	Trực tuyến

	
	
	Tập đọc
	Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
Về ngôi nhà đang xây.
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Ôn tập học kì I
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tiếng Anh
	Unit 10- Lesson 1+2

	Trực tuyến

	BA
28/12/
2021

	SÁNG
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc. (Không làm bài tập 3)
	Trực tuyến

	
	
	Chính tả
	Nghe viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
	Trực tuyến

	
	
	Đạo đức
	Hợp tác với những người xung quanh (tiết 1, 2)
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Thể dục
	
	Trực tuyến

	TƯ
29/12/
2021
	SÁNG
	TLV
	Luyện tập tả người: (Tả hoạt động).
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	Tổng kết vốn từ.
	Trực tuyến


	
	
	Lịch sử
	Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới
	

	
	
	
	
	Trực tuyến

	NĂM
30/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Ôn tập
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Luyện tập tả người: (Tả hoat động).
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Kiểm tra học kì I
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tin học
	Ôn tập.
	

	SÁU
31/12/
2021
	SÁNG
	Tập đọc
	Thầy thuốc như mẹ hiền
Thầy cúng đi bệnh viện
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	Tổng kết vốn từ
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	Tổng kết vốn từ
	Trực tuyến

	
	
	Mĩ thuật
	CĐ 6: Chú bộ đội của chúng em.
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Âm nhạc
	Ôn Hát, nghe nhạc.
	Trực tuyến








HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN:…18….                  (Từ ngày 3/ 1/2022 đến ngày 7/1/2022)
	
	THỨ
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	HÌNH THỨC

	HAI
3/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Ôn tập
	Trực tuyến

	
	
	Tập đọc
	Ngu Công xã Trịnh Tường

Ca dao về lao động sản xuất
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Sự chuyển thể của chất
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tiếng Anh
	Unit 10 - Lesson 3+ Review 2+ Short story
	Trực tuyến

	BA
4/1/
2022
	SÁNG
	LTVC
	Ôn tập về từ và cấu tạo từ
	Trực tuyến

	
	
	Chính tả
	Nghe viết: Về ngôi nhà đang xây
Nghe-viết: Người mẹ của 51 đứa con
	Trực tuyến

	
	
	Kĩ thuật

	Sử dụng tủ lạnh tiết 1, 2
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Thể dục
	
	Trực tuyến

	TƯ
5/1/
2022
	SÁNG
	TLV
	Ôn tập về viết đơn 
( Chọn nội dung phù hợp với địa phương)
	Trực tuyến

	
	
	TLV 
	Tả người: Kiểm tra viết
	Trực tuyến


	
	
	Lịch sử
	Ôn tập cuối học kì I
	Trực tuyến

	NĂM
6/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Ôn tập
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Luyện tập tả người ( Tả hoạt động)
	Trực tuyến

	
	
	Địa lí
	Ôn tập
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tin học
	Kiểm tra
	Trực tuyến

	SÁU
7/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Ôn tập
	

	
	
	LTVC
	Ôn tập về câu
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Trả bài văn tả người
	Trực tuyến

	
	
	Mĩ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm tuần 17 của HS
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Âm nhạc
	Ôn tập.
	Trực tuyến


                                       
                                          Hải Châu, ngày 25 tháng 12 năm 2021
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                                           Lê Cẩm Diệu Trang

